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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH  B 
Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8 

I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì? 
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* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8 
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II. TRẮC NGHIỆM 
 

01. Trong dụ ngôn cây nho thật, ai là người trồng nho? 

(Ga 15,1) 

a. Thiên Chúa.   b. Đức Giêsu. 

c. Ông Noê.   d. Dân Ítraen. 

02. Ai là cây nho thật? (Ga 15,5) 

a. Dân Ítraen.  b. Các tông đồ.  c. Đức Giêsu.  d.Thiên Chúa. 
 

03. Cành nào không gắn liền với Đức Giêsu thì hậu quả thế nào? (Ga 15,2-6) 

a. Không sinh hoa trái. b. Bị chặt đi.  c. Quăng vào lửa cho nó cháy đi. d. Cả a, b và c đúng. 
 

04. Với những cành nào sinh hoa trái, ai sẽ cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15,2) 

a. Đức Giêsu. b. Thiên Chúa, Cha Thầy. c. Các tông đồ.  d. Ông Phêrô. 
 

05. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là gì? (Ga 15,8) 

a. Anh em trở nên những người đáng yêu.  b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. 

c. Anh em hãy yêu mến nhau.   d. Cả a, b và c đúng. 
 

III. Ô CHỮ  Những gợi ý 
 

01. Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và 

trở thành môn đệ thầy? (Ga 15,8) 

02. Cành nào khô héo thì quăng vào đâu cho nó cháy 

đi? (Ga 15,6) 

03. Đức Giêsu là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 

15,5) 

04. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ 

ngôn cây nho thật? (Ga 15,1) 

05. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, 

nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4) 

06. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở 

thành gì của Thầy? (Ga 15, 8) 

07. Những cành không sinh hoa trái thì Thiên Chúa làm 

gì? (Ga 15,2) 

08. Các môn đệ là gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 

15,5) 

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh 

nhiều … … (Ga 15, 8) 

10. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” 

Tin Mừng thánh Gioan 15,5b 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B 
 

I. HÌNH TÔ MÀU 

 

* Chủ đề  

Chùm nho nhiều trái 

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 15,8 

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: 

Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” 

 

II. TRẮC NGHIỆM 
 

01. a. Thiên Chúa (Cha Thầy). (Ga 15,1) 

02. c. Đức Giêsu (Thầy). (Ga 15,5) 

03. d. Cả a, b và c đúng. (Ga 15,2-6) 

04. b. Thiên Chúa, Cha Thầy. (Ga 15,2) 

05. b. Anh em sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. (Ga 15,8) 

 

III. Ô CHỮ 
 

01. Chúa Cha (Ga 15,8) 

02. Lửa (Ga 15,6) 

03. Cây nho (Ga 15,5) 

04. Trồng nho (Ga 15,1) 

05. Cành nho (Ga 15,4) 

06. Môn đệ (Ga 15, 8) 

07. Chặt đi (Ga 15,2) 

08. Cành (Ga 15,5) 

09. Hoa trái (Ga 15, 8) 

10. Cắt tỉa (Ga 15, 2) 

 

Hàng dọc : Cây Nho Thật 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

Pvb ps 
  

 

 


